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Phần I. trắc nghiệm (7,0đ)

Câu 1: Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian

A. một ngày đêm.           B. một năm.         C. một mùa.       D. một tháng.

Câu 2: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Nam các vật chuyển động từ cực về xích đạo sẽ bị lệch hướng

A. về phía bên phải theo hướng chuyển động.      B. về phía bên trái theo hướng chuyển động.

C. về phía bên trên theo hướng chuyển động.       D. về phía xích đạo.

Câu 3: Hệ quả nào do Trái Đất chuyển động quanh trục tạo nên?

A. Luân phiên ngày đêm.                   B. Các mùa trong năm.
C. Ngày đêm dài ngắn theo mùa.        D. Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời.

Câu 4: Khu vực có vận tốc dài lớn nhất khi Trái Đất tự quay là

A. vòng cực.   B. xích đạo.         C. chí tuyến.            D. vĩ độ trung bình.

Câu 5: Càng về phía cực

A.  thời gian ban ngày dài ra.        B.  thời gian ban ngày ngắn lại.

C. góc nhập xạ càng lớn              D. thời gian ngày và đêm chênh lệch càng nhiều.
Câu 6: Do Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên trong cùng một thời điểm

A. Người đứng ở các vĩ tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy mặt trời ở độ cao khác nhau.

B. Người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy mặt trời ở độ cao khác nhau.

C. Ở phía Tây sẽ thấy Mặt Trời xuất hiện sớm hơn.

D. Mọi nơi trên Trái Đất sẽ thấy vị trí của Mặt Trời trên bầu trời giống nhau.

Câu 7: Một trận bóng đá diễn ra lúc 17h30’ ngày 31/12/2020 tại Anh thì lúc đó, nếu chúng ta xem truyền hình trực tiếp tại Việt Nam là mấy giờ, ngày, tháng năm nào? Biết rằng Việt Nam ở múi giờ số 7.

A. 0h30’ ngày 31/12/2020.



B. 0h30’ ngày 1/1/2021.

C. 10h30’ ngày 31/12/2020.



D. 10h30’ ngày 1/1/2021.

Câu 8:

Cho bảng số liệu: Phân phối tổng lượng bức xạ Mặt Trời ở các vĩ độ (cal/cm2/ngày)

	Ngày/tháng
trong năm
	Vĩ độ

	
	00
	100
	200
	500
	700
	900

	21/3
	672
	659
	556
	367
	132
	0

	22/6
	577
	649
	728
	707
	624
	634

	23/9
	633
	650
	548
	361
	130
	0

	22/12
	616
	519
	286
	66
	0
	0


Bảng số liệu thuộc bán cầu nào?
A. Bắc.    B.  Nam.    C.  Đông.    C. Tây.
Câu 9: Trên Trái Đất có bao nhiêu mảng kiến tạo lớn        A. 5.   B. 6.      C. 7.    D. 8.

Câu 10: Nội lực là lực có nguồn gốc phát sinh từ 

A. bức xạ Mặt Trời.                                   B.  bên trong Trái Đất.                              

C.  vận động tự quay của Trái Đất.            D.  động đất, núi lửa. 

Câu 11: Hoang mạc Xahara của châu Phi có quá trình phong hóa lí học diễn ra mạnh do

A. khí hậu khô nóng.
B. gió thổi quá mạnh.
C. khí hậu lạnh.    D. lượng mưa ít.

Câu 12: Dạng địa hình hàm ếch sóng vỗ là do tác động nào của sóng biển tạo nên?

A. Khoét mòn, xâm thực.
                     B. Thổi mòn, khoét mòn.

C. Xâm thực, mài mòn.
                     D. Xâm thực, chảy mòn.

Câu 13: Phản ứng hóa học xảy ra giữa đá và khoáng vật với nước, với  các chất khí, muối hòa tan trong nước được gọi là

A. phong hóa hóa học.    B. phong hóa lí học.   C. phong hóa sinh học.   D. phá hủy vật liệu.

Câu 14:  Khối khí xích đạo ẩm được kí hiệu là     A. Pc.
  B. Ac.    C. Em.        D. T.


Câu 15: Nguồn nhiệt cung cấp nhiệt chủ yếu cho bề mặt Trái Đất là

A. bức xạ Mặt Trời.
   B. bức xạ Thủy tinh.    C. bức xạ kim tinh.      D. bức xạ Hỏa tinh.

Câu 16: Không khí nằm ở hai bên frông có sự khác biệt cơ bản về

A. tính chất hóa học.   B. tính chất lí học.
      C. hướng chuyển động.    D. mức độ ô nhiễm.

Câu 17: Các loại gió nào dưới đây mang mưa nhiều cho vùng chúng thổi đến?
A. Gió Tây ôn đới và gió fơn.              B.  Gió fơn và gió Mậu Dịch.

C. Gió Mậu Dịch và gió Tây ôn đới.    D. Gió Tây ôn đới và gió mùa.
Câu 18: Gió vượt sườn bên kia, xuống thấp 100m nhiệt độ tăng thêm 10C, không khí khô, rất nóng là      A. gió Mậu Dịch.      B. gió mùa.   C. gió Tây ôn đới.     D. gió Phơn.

Câu 19: Nguyên nhân làm cho nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ Đông và bờ Tây lục địa là do ảnh hưởng 
  A . vĩ độ địa lí.
        B. lục địa.                  C. dòng biển.

           D. địa hình.
Câu 20: Nguyên nhân hình thành gió mùa là

A. sự chênh lệch khí áp giữa xích đạo và vùng cận chí tuyến.

B. sự chênh lệch nhiệt độ và khí áp giữa lục địa và đại dương theo mùa. 

C. sự chênh lệch khí áp giữa vùng các chí tuyến và vùng ôn đới.

D. sự chênh lệch khí áp giữa vùng ôn đới và vùng cực. 

Câu 21:  Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì

A. đại dương hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt chậm hơn lục địa.

B. bề mặt các lục địa tiếp nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.

C. đất hấp thụ nhiệt  nhanh nhưng tỏa nhiệt chậm hơn nước.

D. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

Phần II. Tự luận (3,0đ)

Câu 1: (2đ)

 a. Trình bày hệ quả ngày đêm dài ngắn theo mùa Trên Trái Đất? (1,5đ)

 b. Nguyên nhân của hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa? (0,5đ)

Câu 2: Giải thích hoạt động của gió biển, gió đất? (1đ)

ĐỀ CHÍNH THỨC
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